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Câu 1: (2.0 điểm)

a) Hãy cho biết các chất được cấu tạo như thế nào? 

b) Quan sát trong thực tế các em thấy các bao bì thực phẩm có thể bằng nhựa hoặc kim loại mỏng. Theo em loại chất liệu nào (nhựa hay kim loại) ngăn cản sự lưu thông của không khí qua bao bì tốt hơn? Vì sao?
Câu 2: (2.0 điểm) 

a) Động năng là gì?

b) Nước từ trên đập cao chảy xuống có sự chuyển hoá cơ năng từ dạng nào sang dạng nào?
Câu 3: (2.0 điểm)

Khi nào vật thực hiện công. Nêu 1 ví dụ minh họa?
Câu 4: (2.0 điểm)

Một người đạp xe từ từ lên dốc. Tổng khối lượng của người và xe là 80 kg, độ dài quãng đường lên dốc là 5 km và lực tác dụng kéo xe chuyển động do người tạo ra khi xe lên dốc là 60N. Cho rằng lực ma sát cản trở chuyển động của xe là rất nhỏ. Tính:

a) Công thực hiện khi xe lên đỉnh dốc.
b) Độ cao từ chân dốc lên đỉnh dốc.
Câu 5: (2.0 điểm)

Một nồi bằng nhôm khối lượng 400g chứa nước ở 200C. Để đun sôi nồi nước trên, cần cung cấp nhiệt lượng 1.708.160 J. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kgK, nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kgK và bỏ qua sự tỏa nhiệt ra môi trường ngoài. Tính:
a) Nhiệt lượng nồi nhôm đã thu vào. 

b) Nhiệt lượng nước thu vào và khối lượng nước chứa trong nồi.
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Câu 1: (2,0 điểm)

a) Trả lời đúng 
1,0 
b) Trả lời đúng mỗi ý
0,5 x 2
Câu 2: (2,0 điểm)
a) Trả lời đúng 
1,0 

b) Thế năng trọng trường sang động năng
0,5x2
Câu 3: (2,0 điểm)

Trả lời đúng
1,0
Cho ví dụ đúng
1,0
Câu 4: (2,0 điểm)



a) A = F.S
 0,5

Tính được: A = 300000 J
0,5


b) Tính được: P = 800 N
0,5


Tính được: h = 375 m
0,5

Câu 5: (2,0 điểm)



a) Tính được : 28160 J
 1,0 


b) Tính được: 1680000 J; 5kg
 0,5x2
